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TỜ TRÌNH 
Về việc xây dựng Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết 

Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 

các hình thức giám sát và phản biện xã hội

Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ khoản 5 Điều 27 và khoản 4 Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH13 ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch soạn thảo, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ xây dựng Dự án Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các hình thức giám sát và phản biện xã hội.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo về việc xây dựng Nghị quyết liên tịch như sau:

I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 


Luật MTTQ Việt Nam hiện hành được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09/6/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Luật MTTQ Việt Nam ra đời có ý nghĩa chính trị to lớn, là cơ sở pháp lý để MTTQ Việt Nam thực hiện có hiệu quả trách nhiệm, quyền của mình, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện dân chủ, xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Từ trước khi có Hiến pháp năm 2013, hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam đã được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật và trên hầu hết các lĩnh vực của quản lý nhà nước, nhưng thực tế chỉ mới dừng ở những quy định khung, có tính nguyên tắc về vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam mà chưa có quy định cụ thể, chi tiết, nhất là về cơ chế, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện. Về hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam lần đầu tiên được chính thức ghi nhận tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013. Đây là cơ sở hiến định đầu tiên về nhiệm vụ quan trọng này của MTTQ Việt Nam. 

Thời gian vừa qua, thực hiện Hiến pháp năm 2013 và đặc biệt là thực hiện quy định của Đảng theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về MTTQ Việt Nam,  các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (kèm theo các quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, có thể đánh giá khái quát ở mấy điểm cơ bản qua 03 năm thực hiện như sau:

- Trong bối cảnh chưa có luật, pháp lệnh và nghị định về giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã rất quyết tâm, chủ động và sáng tạo tổ chức các hoạt động, chương trình giám sát phù hợp với Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau 3 năm, ở cấp Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhiều tổ chức thành viên khác của MTTQ Việt Nam đã chủ trì hoặc phối hợp triển khai các hoạt động giám sát ở cấp Trung ương ở các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội
. 

- Một số Bộ đã tham gia trực tiếp vào quá trình chuẩn bị và triển khai các chương trình phối hợp giám sát về cơ bản là tích cực, chủ động, từng bước có hiệu quả. Chính phủ đã cấp kinh phí cho hoạt động giám sát 03 năm 2014-2016.

- Ở tất cả 63 tỉnh, thành phố, hầu hết các huyện và các xã đã triển khai hoạt động giám sát theo nhu cầu của địa phương, có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền các cấp.

- Hoạt động giám sát xã hội từ Quyết định 217 của Bộ Chính trị, đã trở thành một hoạt động thường xuyên, trọng tâm và có tác động thực tế của toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương, hiện thực hóa vai trò giám sát xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội được ghi ở Hiến pháp năm 2013.

- Công tác phản biện xã hội mặc dù đã được thực hiện trên thực tế từ trước năm 2013 nhưng chỉ từ khi có Quyết định 217-QĐ/TW và Hiến pháp năm 2013, thì hoạt động này mới được triển khai thực chất, sâu rộng và hiệu quả hơn.

- Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam đã góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Chính phủ và chính quyền các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp…; kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện đúng và có hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm từng bước nghiêm túc tiếp thu và thực hiện. 

- Qua giám sát, phản biện xã hội, trên cơ sở nắm bắt được những yêu cầu của xã hội, những bức xúc và những vấn đề mà đông đảo Nhân dân quan tâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng ở các cấp trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện. Nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên gửi đến các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều là những vấn đề bức xúc đối với đại đa số các tầng lớp Nhân dân đòi hỏi Nhà nước phải sớm xem xét, giải quyết
. Các ý kiến, kiến nghị đã từng bước cụ thể, có địa chỉ và sát thực tế, có sự trao đổi, phản hồi thông tin của các bộ, ngành được góp ý, kiến nghị; từ đó những kiến nghị sát thực, được nhân dân và cử tri cả nước hoan nghênh và đánh giá cao.  

- Ngoài những kết quả trực tiếp mà các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền mang lại, công tác công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam góp phần tăng cường hơn nữa sự phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên của Mặt trận, phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là ở cơ sở. Qua đó, góp phần bảo đảm và tăng cường an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

- Có thể nói, thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị với sự vào cuộc quyết liệt, tích cực, sáng tạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Chính phủ và chính quyền các cấp, sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp địa phương, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam đã trở thành hoạt động cơ bản, thực sự có tác dụng xã hội của hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và trở thành điểm nhấn quan trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, Nhà nước; bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

* Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn còn những khó khăn và hạn chế như: 

- Thứ nhất, chưa rõ về cách thức, quy trình thực hiện, nhất là về cơ chế phối hợp; cơ chế, chế tài về trách nhiệm pháp lý của đối tượng được giám sát, chủ thể chủ trì dự thảo văn bản phản biện xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan chưa rõ, chưa đủ mạnh.

- Thứ hai, sự tham gia, vào cuộc của chính quyền cùng cấp còn mức độ, có lúc, có nơi thiếu thường xuyên, quyết liệt; các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phục vụ cho các hoạt động giám sát và phản biện xã hội còn thiếu. 

- Thứ ba, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân một số nơi về quyền, trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam chưa đầy đủ.

- Thứ tư, nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong lĩnh vực giám sát, phản biện xã hội tuy có sự đổi mới nhưng chưa mạnh mẽ; chưa phát huy được hiệu quả phối hợp của các tổ chức thành viên; thời hạn gửi dự thảo văn bản lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội chưa bảo đảm.

Thứ năm, những kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên gửi đến các cơ quan hữu quan, do không có cơ chế cụ thể về trách nhiệm phản hồi; các cơ quan hữu quan có tiếp thu, hay không tiếp thu, tiếp thu như thế nào, mức độ ra sao thì cơ quan gửi văn bản kiến nghị giám sát, phản biện xã hội không được biết; chính vì lẽ đó, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam dù đã có nhiều cố gắng song hiệu quả mang lại chưa cao, kết quả đạt được chưa thực sự như mong đợi.

Cho đến thời điểm này, mặc dù Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành riêng hai chương về hoạt động giám sát và hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, đây được xem là bước tiến khá cơ bản, toàn diện, cụ thể về mặt pháp lý đối với hai nhiệm vụ quan trọng này. Tuy nhiên, để các quy định này có điều kiện triển khai trên thực tế một cách hiệu quả, cần phải tiếp tục cụ thể hóa một cách đầy đủ, chi tiết đối với Điều 27 và Điều 34 theo yêu cầu của luật; trên cơ sở làm rõ về cách thức, quy trình các bước thực hiện đối với từng hình thức của hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Do vậy, việc xây dựng NQLT quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội là rất cần thiết, để căn cứ vào đó các bên trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có điều kiện thực hiện theo quy trình nhất định, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

II. YÊU CẦU XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 


Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về các hình thức giám sát và phản biện xã hội phải bảo đảm những yêu cầu cơ bản sau:

1. Thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

2. Bám sát các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là các quy định tại Điều 27 và Điều 34 của Luật MTTQ Việt Nam; bảo đảm tính quy phạm của các điều, khoản của NQLT; phù hợp với quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

3. Quy định cụ thể về trình tự tiến hành, cách thức, biện pháp và quy trình giám sát, phản biện xã hội, nhằm bảo đảm cho việc thực hiện hình thức được rõ ràng, mạch lạc, thông suốt, có hiệu quả.

4. Kế thừa những quy định về một số hình thức giám sát, phản biện xã hội đã thực hiện ổn định, phù hợp bước đầu đạt kết quả trong thời gian qua và kinh nghiệm thực hiện trên thực tế về hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

III. NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT 


Dự thảo Nghị quyết liên tịch gồm 5 chương, 24 điều. Cụ thể như sau:

Chương I. Những quy định chung (gồm 3 điều, từ Điều 1 đến Điều 3): Quy định về phạm vi điều chỉnh; căn cứ tổ chức giám sát và phản biện xã hội; xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội.
Chương II. Hình thức giám sát (gồm 4 mục 10 điều, từ Điều 4 đến Điều 13): Quy định về các hình thức giám sát: Nghiên cứu xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; Tổ chức đoàn giám sát; thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cấp xã, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chương III. Hình thức phản biện xã hội (gồm 3 mục 6 điều, từ Điều 14 đến Điều 19) quy định về hình thức tổ chức phản biện xã hội: tổ chức hội nghị phản biện xã hội; hình thức gửi dự thảo văn bản được phản biện xã hội đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến phản biện xã hội; hình thức tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với cơ quan, tổ chức có dự thảo văn bản được phản biện xã hội. 


Chương IV. Bảo đảm hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp (gồm 3 điều, từ Điều 20 đến Điều 22): Quy định về hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; trách nhiệm giải quyết và trả lời kiến nghị của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội.


Chương V. Điều khoản thi hành(gồm 2 điều, Điều 23 và Điều 24): Quy định về Trách nhiệm của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, tổ chức có liên quan; hiệu lực thi hành của Nghị quyết liên tịch.


IV.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN 
Trong quá trình xây dựng Nghị quyết liên tịch, về cơ bản các ý kiến tham gia tán thành với những nội dung của Nghị quyết, song cũng còn một số nội dung đề nghị cân nhắc, nghiên cứu:

4.1. Về chủ thể ban hành Nghị quyết liên tịch

Hiện nay, theo Kế hoạch soạn thảo ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 6/2015), ban hành kèm theo Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH13 ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội), tại mục 9, phần I, quy định văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có nêu: “Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc”. Như vậy, là Nghị quyết liên tịch hai bên giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại Điều 4, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm: nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tuy nhiên, tại khoản 5, Điều 27 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định: “Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều này”.

- Khoản 4, Điều 34 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định: “Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều này”.

Như vậy, theo khoản 5, Điều 27 và khoản 4, Điều 34 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu trên thì chủ thể xây dựng Nghị quyết liên tịch là ba bên, giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

* Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị chủ thể hướng dẫn Nghị quyết liên tịch nên là ba bên theo đúng quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có hiệu lực từ ngày (1.1.2016). Trên thực tế, đã có tiền lệ ba bên phối hợp xây dựng 02 Nghị quyết liên tịch năm 2011, 01 Nghị quyết liên tịch năm 2016 hướng dẫn về công tác hiệp thương trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

4.2. Về phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết liên tịch

Về phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết liên tịch, có 2 loại ý kiến như sau:

- Đa số ý kiến cho rằng mục đích của Nghị quyết liên tịch này quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội, tức là quy định chi tiết về cách thức, biện pháp, trình tự để tổ chức thực hiện các hình thức giám sát và phản biện xã hội. Vì vậy, Nghị quyết liên tịch cần phải thể hiện rõ thêm về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện các hình thức giám sát, phản biện xã hội và các điều kiện bảo đảm để việc thực hiện các hình thức đó khả thi, hiệu quả. 

- Một số ý kiến cho rằng, Nghị quyết liên tịch này chỉ nên quy định thuần túy về các hình thức giám sát, phản biện xã hội theo đúng tinh thần quy định tại khoản 5 Điều 27 và khoản 4 Điều 34 Luật MTTQ Việt Nam, có nghĩa là chỉ nên quy định chi tiết đối với 04 hình thức giám sát và 03 hình thức phản biện xã hội mà thôi, không nên quy định về bảo đảm hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (tại Điều 20) và trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (Điều 21), vì một số nội dung ở 02 điều này đã được thể hiện tương tự trong Luật MTTQ Việt Nam.

* Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tán thành với loại ý kiến thứ nhất, việc quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là cần thiết, đúng tinh thần của luật giao, tuy nhiên nếu như chỉ quy định đơn thuần về cách thức, biện pháp để thực hiện các hình thức giám sát và phản biện xã hội mà không gắn với trách nhiệm của các chủ thể khi triển khai các hình thức giám sát và phản biện xã hội đó, thì hiệu lực pháp lý để thực hiện chính các hình thức giám sát và phản biện xã hội hầu như không bảo đảm. 

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhưng chưa có quy định riêng về trách nhiệm của các chủ thể khi thực hiện các hình thức giám sát và phản biện xã hội. Qua rà soát, các quy định tại Điều 20 và Điều 21 của dự thảo Nghị quyết liên tịch không trùng với quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. 

Quá trình xây dựng Nghị quyết và tổ chức lấy ý kiến ở trung ương và địa phương, nội dung này là ý kiến đề nghị của hầu hết các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, 07 Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và đặc biệt là ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Vì vậy, Dự thảo Nghị quyết liên tịch đã thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất. 

4.3. Về chủ thể giám sát và phản biện xã hội

Về chủ thể giám sát và phản biện xã hội, hiện nay cũng có 2 loại ý kiến khác nhau:
- Có ý kiến cho rằng, chủ thể chủ trì giám sát và phản biện xã hội được quy định trong Nghị quyết liên tịch này chỉ nên là MTTQ Việt Nam mà không bao gồm 05 tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác. Theo đó, chủ thể thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội chỉ duy nhất là MTTQ Việt Nam, những tổ chức chính trị - xã hội có thể đứng ra thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo đề nghị của MTTQ Việt Nam nhưng vẫn là do MTTQ Việt Nam chủ trì, nằm dưới cái mũ của MTTQ Việt Nam. Chính vì thế ở một số hình thức cụ thể, nhất định như tổ chức đoàn giám sát, mặc dù có thể do một tổ chức chính trị – xã hội bất kỳ chủ trì theo đề nghị của MTTQ Việt Nam, vẫn phải do MTTQ Việt Nam ra quyết định thành lập đoàn giám sát, ban hành kết luận kiến nghị giám sát...

- Đa số ý kiến cho rằng, hiểu theo đúng tinh thần của Luật MTTQ Việt Nam tại khoản 3 Điều 26 và khoản 3 Điều 33, chủ thể chủ trì thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội là Ủy ban MTTQ Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì giám sát, phản biện xã hội theo đề nghị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên khác có trách nhiệm phối hợp trong một số trường hợp nhất định có liên quan.

* Về nội dung này Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo khoản 3 Điều 26 quy định về phạm vi giám sát như sau: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì giám sát đối với đối tượng, nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc quy định của pháp luật, các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì giám sát đối với đối tượng, nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, quyền và trách nhiệm của tổ chức mình.

Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện giám sát đối với đối tượng, nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, quyền và trách nhiệm của tổ chức mình”.

Khoản 3 Điều 33 về phạm vi phản biện xã hội cũng tương tự như vậy. 

Như vậy, theo luật chủ thể để thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội là rõ. Nhìn lại 03 năm qua, ở cấp Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 05 tổ chức chính trị-xã hội và nhiều tổ chức thành viên khác của MTTQ Việt Nam đã chủ trì hoặc phối hợp triển khai các hoạt động giám sát ở cấp Trung ương ở các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội. Khi tham gia giám sát hay phản biện xã hội với tư cách chủ trì, thì chủ thể là Ủy ban MTTQ Việt Nam hay là các tổ chức chính trị - xã hội phải có những quyền độc lập, tự chủ và chịu trách nhiệm nhất định trong các hình thức giám sát, phản biện xã hội mà mình thực hiện. Dự thảo Nghị quyết liên tịch được thể hiện theo loại ý kiến thứ hai, nhưng đã cố gắng làm nổi bật vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam. 

4.4. Về hình thức giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCĐ) đã được quy định tại Luật Thanh tra, Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành, vì vậy có ý kiến băn khoăn trong Nghị quyết liên tịch này, có nên quy định hoạt động giám sát của Ban TTND và GSĐTCCĐ vào Nghị quyết liên tịch không hay chỉ là quy định mang tính dẫn chiếu sang các văn bản chuyên ngành hướng dẫn thi hành?

Liên quan đến nội dung này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ý kiến như sau: mặc dù các luật chuyên ngành và văn bản hướng dẫn đã quy định về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, tuy nhiên việc quy định hình thức giám sát của MTTQ Việt Nam thông qua hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ là bắt buộc vì đây là một trong bốn hình thức giám sát tại Điều 27 cần có hướng dẫn. Nếu bỏ không hướng dẫn hình thức này, sẽ không làm nên sự trọn vẹn về yêu cầu hướng dẫn Điều 27 của luật, mặt khác sẽ đặt ra những câu hỏi không đáng có trong quá trình thực thi Nghị quyết liên tịch.

Tuy nhiên, cân nhắc ý kiến trên, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, để không trùng lặp với các quy định của luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị quyết liên tịch này chỉ tập trung làm rõ cách thức, trình tự giám sát cơ bản, chủ yếu thông qua hoạt động của hai ban này, vì nếu tra cứu vào hệ thống pháp luật hiện hành, quy định về quy trình giám sát hoạt động của hai ban này cũng chưa rõ. Nghiên cứu các luật chuyên ngành quy định về TTND và GSĐTCĐ thấy rằng, hiện nay các quy định của luật chỉ thuần túy quy định về vai trò, quyền, trách nhiệm của hai ban này trong hoạt động giám sát, mà chưa có quy định về vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thông qua hoạt động của hai ban này, tức là chưa có quy định về cách thức, biện pháp giám sát của MTTQ Việt Nam thông qua hoạt động giám sát của hai ban này. Và đương nhiên, việc khái quát ở mức cao nhất như dự thảo thể hiện về cách thức, trình tự giám sát cơ bản, chủ yếu thông qua hoạt động của hai ban này trên cơ sở khoa học, phù hợp, thống nhất và đặc biệt là không trùng lặp với các luật chuyên ngành quy định về hoạt động của hai ban này là yêu cầu Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam hướng đến. Đây là cơ sở thuận lợi để địa phương thống nhất áp dụng thực hiện.

4.5. Về trách nhiệm pháp lý bảo đảm cho việc thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Có ý kiến cho rằng, Nghị quyết liên tịch cần quy định cụ thể trách nhiệm pháp lý cũng như chế tài đối với đối tượng giám sát và phản biện xã hội để tăng cường hơn hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, theo đó các cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm xem xét, tiếp thu và giải quyết đối với những kiến nghị sau giám sát, sau phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận thấy, giám sát của MTTQ Việt Nam là giám sát không chế tài, mặc dù luật đã có quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát, của cơ quan, tổ chức chủ trì dự thảo văn bản được phản biện xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan song luật chưa rõ về cơ chế thực hiện trách nhiệm đó như thế nào, thực hiện ra sao, thời hạn cụ thể là bao nhiêu ngày, giá trị pháp lý đối với việc thực hiện, xem xét, giải quyết những kiến nghị của MTTQ Việt Nam? Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam thời gian qua kết quả chưa như mong đợi, kiến nghị của MTTQ Việt Nam nhiều khi là một chiều, sự phản hồi chưa có chuyển biến tích cực, rất khó xác định trách nhiệm bảo đảm thực hiện được các hình thức giám sát, phản biện xã hội.

Chính vì lẽ đó, dự thảo đã thiết kế 03 điều trong Chương IV về bảo đảm hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhằm làm rõ hơn về trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể có thẩm quyền, liên quan. 

Trên đây, là một số vấn đề cơ bản của Dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin báo cáo để Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- ĐCT UBTWMTTQ VN;

- Lưu Ban DCPL, VP.

	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)
Trần Thanh Mẫn


�như: chính sách với người có công; bảo vệ môi trường; thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội; thực hiện pháp luật về sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (thuế, hải quan); an toàn thực phẩm; xác định sự hài lòng của nhân dân đối với các dịch vụ hành chính công; thực hiện Luật Khoa học, công nghệ; Luật Hợp tác xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam, tất cả 5 tổ chức chính trị-xã hội và 5 tổ chức thành viên, đoàn thể khác đã tham gia việc giám sát. 





� Như: Kiến nghị về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách và văn bản pháp luật được ban hành; rà soát việc xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng và hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường chính sách đối ngoại để bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế; nâng cao tính minh bạch và hấp dẫn của môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam; khuyến khích phát triển thị trường trong nước để tạo động lực cho nền kinh tế phát triển bền vững; tập trung nghiên cứu, đưa ra các biện pháp căn bản, lâu dài để ứng phó với biến đổi khí hậu; việc tái cơ cấu các ngành, lĩnhvực của nền kinh tế, nhất là đối với ngành nông nghiệp; bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên toàn quốc; xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm; rà soát lại quy hoạch và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, nhất là ở các thành phố lớn; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.








10

